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KHOA TIẾNG ANH - ĐẠI HỌC DUY TÂN, ĐÀ NẴNG
PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TẬP & TUYỂN DỤNG 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Duy Tân xin gửi tới Quý doanh nghiệp phiếu khảo sát về sinh viên đang thực tập hoặc đang làm việc tại Quý doanh nghiệp. Mong quý doanh nghiệp cho ý kiến về những vấn đề được nêu dưới đây. 

Ý kiến của Quý doanh nghiệp sẽ giúp khoa cải tiến chương trình và chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của Quý doanh nghiệp. Chúng tôi đảm bảo các thông tin trong phiếu khảo sát này được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích khảo sát của khoa.
Xin đánh dấu (vào ô phù hợp nhất ( cho các câu hỏi dưới đây : 

I. THÔNG TIN  
1. Tên doanh nghiệp: 

2. Địa chỉ:

3. Loại hình của doanh nghiệp?

( Nhà nước 
    

         ( Cổ phần        

( Liên doanh                                                

( Trách nhiệm hữu hạn 

( Tư nhân
   
( Phi chính phủ 

4.    Quy mô của doanh nghiệp . bao nhiêu nhân viên?

5.    Lĩnh vực hoạt động:  


(  Giáo dục                 
(  Công nghệ thông tin               
(  Thương mại /Dịch vụ
( Nông lâm ngư nghiệp                    
(  Xuất nhập khẩu           
(  Xây dựng 

(  Vận tải                                             
(  Điện lực                   
(  Dịch thuật  

(  Luật

(  Y – Dược                             
(  Tài chính / Tín dụng 

(  Kỹ thuật                                           

(  Mỹ thuật / Thiết kế

( Dulịch/Nhàhàng / Khách sạn
(  Lĩnh vực khác (xin nêu rõ)

II. THỰC TẬP 
1.    Quý doanh nghiệp có thường nhận sinh viên thực tập không? 
( Thường xuyên        ( Thỉnh thoảng            (  Hiếm khi               ( Không bao giờ 
2.   Thời điểm nhận Sinh viên thực tập trong năm của Quý doanh nghiệp
       ( Tháng 1 - 3             ( Tháng 4- 6               ( Tháng 7- 9              ( Tháng 10 - 12 

3.    Nhu cầu  tiếp nhận sinh viên thực tập hàng năm của Quý doanh nghiệp 
Ngành 
 - Số lượng: 
 - Trình độ: ( ĐH ( CĐ ( KTV

Ngành 
 - Số lượng: 
 - Trình độ: ( ĐH ( CĐ ( KTV

Ngành 
 - Số lượng: 
 - Trình độ: ( ĐH ( CĐ ( KTV

Ngành 
 - Số lượng: 
 - Trình độ: ( ĐH ( CĐ ( KTV
4. Theo Quý doanh nghiệp tác dụng nổi bật của việc thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp là:

        (  Có điều kiện tiếp xúc với môi trường thực tế                                        
        (  Được củng cố và vận dụng kiến thức đã học ở trường                         

        (  Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp                                                 

        (  Rèn luyện được các kỹ năng và nghiệp vụ  
        (  Tất cả các mục trên                              
5.     Đánh giá của Quý doanh đối với sinh viên khoa Tiếng Anh - Đại Học Duy Tân:

 Đối với các câu 5 – 8 xin vui lòng đánh X vào ô phù hợp nhất của các cột A và B:

Cột A: Mức độ quan trọng của từng yếu tố 

đối với quý doanh nghiệp.
1= hoàn toàn không quan trọng

2= không quan trọng

3= quan trọng

4= khá quan trọng

5= rất quan trọng 
Cột B: Mức độ hài lòng của quý doanh nghiệp đối với sinh viên khoa Tiếng Anh - ĐH Duy Tân đang làm việc tại quý doanh nghiệp 
1= hoàn toàn không hài lòng

2= không hài lòng

3= hài lòng

4= khá hài lòng
5= rất hài lòng

	5. KỸ NĂNG MỀM

	A
	
	B
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	4
	5
	5.1. Kỹ năng giao tiếp
	1
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	5

	1
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	4
	5
	5.2. Khả năng chịu áp lực trong công việc
	1
	2
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	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	5.3. Kỹ năng tư duy logic
	1
	2
	3
	4
	5

	1
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	3
	4
	5
	5.4. Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề
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	5
	5.5. Kỹ năng thuyết trình
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	5.6. Kỹ năng làm việc nhóm
	1
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	4
	5
	5.7. Khả năng lập kế hoạch làm việc
	1
	2
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	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	5.8. Khả năng lính hoạt, thích nghi và hội nhập
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	5.9. Năng lực tổ chức và điều phối công việc 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
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	4
	5
	5.10. Năng lực lãnh đạo 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
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	5
	5.11. Tính chuyên nghiệp 
	1
	2
	3
	4
	5

	6. CHUYÊN MÔN & NGHIỆP VỤ

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1.  Kiến thức chuyên ngành
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6.2.  Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên môn 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6.3. Khả năng tự học , tự nâng cao trình độ 
	1
	2
	3
	4
	5

	7. PHẨM CHÂT CÁ NHÂN

	1
	2
	3
	4
	5
	7.1. Sáng tạo 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.2. Tự tin 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.3. Tính chủ động 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.4. Ham học hỏi, cầu tiến 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.5. Nhiệt tình trong công việc 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.6. Quan hệ công tác với đồng nghiệp 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.7. Tôn trọng kỷ luật, chấp hành các quy định
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.8. Tinh thần trách nhiệm và cam kết
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.9 Có phẩm chất chính trị 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	7.10 Có đạo đức nghề nghiệp
	1
	2
	3
	4
	5

	8. NĂNG LỰC KHÁC 
(Qúy DN có thể đánh giá thêm các năng lực khác không có trong mục 7 và 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5


 9.   Mức độ kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng của sinh viên khoa Tiếng Anh - Đại Học Duy Tân có đáp ứng được yêu cầu công việc tại quý doanh nghiệp?

       ( Rất phù hợp                  ( Phù hợp                   ( Ít phù hợp                    ( Không phù hợp
10.   Nếu Quý doanh nghiệp không nhận sinh viên thực tập đợt tiếp theo, xin vui lòng cho biết lý do:

( Không có chính sách nhận sinh viên thực tập 

( Không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

( Ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh

( Bảo mật thông tin

( Khác 

III. TUYỂN DỤNG 

11.   Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên thông qua các kênh:

( Báo, đài, tivi 
( Website của công ty

( Hội chợ việc làm

       ( Khác: 


( Các đơn vị đào tạo

( Người quen giới thiệu
( Dự lễ trao bằng tốt nghiệp của các trường

( Các trung tâm giới thiệu việc làm 
12.   Hình thức tuyển dụng
( Phỏng vấn trực tiếp

( Thử thách qua thời gian thực tập

( Người quen giới thiệu

( Khác: 

13. Quý doanh nghiệp thường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo nào? 

        (  Công nghệ thông tin 

        (  Công nghệ môi trường 

        (  Kinh tế 

        (  Tài chính – Kế toán 

        (  Du lịch – Khách sạn, Nhà hàng 

        (  Ngoại ngữ
        (  Hành chánh – Văn phòng 

        (  Thiết kế thời trang 

        (  Ngành khác (xin ghi rõ:


14. Thời điểm tuyển dụng mới của Quý doanh nghiệp tập trung:
       ( Tháng 1 - 3             ( Tháng 4- 6               ( Tháng 7- 9              ( Tháng 10 - 12 

15. Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp khoa Tiếng Anh – ĐH Duy Tân có phải đi học thêm các khóa

bồi dưỡng để có đủ khả năng đảm nhận công việc không? 

        (  Không cần tham dự khóa nào 
        (  Bổ túc kiến thức chuyên môn 

        (  Bổ túc kỹ năng nghiệp vụ 
        (  Bổ túc kỹ năng công nghệ thông tin 

        (  Bổ túc kỹ năng ngoại ngữ 

        (  Bổ túc kỹ năng mềm 

        (  Kỹ năng khác (xin ghi rõ) 


16. Khi quyết định tuyển một nhân viên, quý doanh nghiệp dựa trên những tiêu chuẩn nào? 
(Xin đánh theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong đó, 1= ưu tiên nhất; 4= ít ưu tiên nhất)

___  Kỹ năng của ứng viên phù hợp
___  Kết quả học tập (bằng+bảng điểm)        

___ Kết quả phỏng vấn

___ Bằng cấp (trung cấp/cao đẳng/đại học) 

___ Kinh nghiệm làm việc

___ Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,
___ Tiêu chuẩn khác: 
.

17. Sinh viên tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh - ĐH Duy Tân có những ưu điểm nào?

         (  Kỹ năng giao tiếp tốt
         (  Trình độ ngoại ngữ, tin học thành thạo
         (  Trình độ chuyên môn vững
   ( Khả năng hội nhập 
   ( Kỹ năng làm việc nhóm 

         (  Có khả năng ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế
         (  Khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa

         (  Ưu điểm khác: 


IV- Ý kiến khác
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Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp!
